
STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP SV Môn cơ sở Môn chuyên ngành CHUYÊN NGÀNH SỐ TC ĐiỂM TB

1 20662088 Phạm Trọng Thành 240588 KITE06A2 LV4505 LV4506 ĐẦU TƯ 204 5.11

2 40662078 Nguyễn Thị Thùy Giang 041088 KITE06A1 LV4505 LV4506 ĐẦU TƯ 172 6.01

3 10762058 Lê Thị Kim Dung 090489 KITE07A1 LV4505 LV4506 ĐẦU TƯ 180 7.25

4 40762105 Bùi Thị Kim Dung 301289 KITE07A2 LV4505 LV4506 ĐẦU TƯ 170 5.7

5 40762269 Lâm Anh Thông 280289 KITE07A1 LV4505 LV4506 ĐẦU TƯ 166 5.82
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5 40762269 Lâm Anh Thông 280289 KITE07A1 LV4505 LV4506 ĐẦU TƯ 166 5.82

6 0854020213 Nguyễn Thị Thủy 020990 KITE08A3 LV4505 LV4506 ĐẦU TƯ 159 5.87

7 0854020015 Lê Hữu Chí 260787 KITE08A3 LV4505 LV4506 ĐẦU TƯ 153 6.35

8 0854020051 Trần Thị Ngọc Hà 190490 KITE08A2 LV4505 LV4506 ĐẦU TƯ 209 6.89

9 0854020062 Phạm Thị Hiền 170289 KITE08A3 LV4505 LV4506 ĐẦU TƯ 157 6.1

10 0854020099 Trần Thanh Lâm 090690 KITE08A2 LV4505 LV4506 ĐẦU TƯ 154 5.77

11 0854020214 Nguyễn Thị Thanh Thủy 211290 KITE08A1 LV4505 LV4506 ĐẦU TƯ 151 5.63

12 0854020267 Trương Hoàng Vũ 030290 KITE08A3 LV4505 LV4506 ĐẦU TƯ 156 5.84

13 40762274 Lê Thị Phương Thủy 081289 KITE07A1 LV4505 LV4506 KTQT 169 5.85

14 0854050097 Nguyễn Thị Lynh Phương 250890 KITE08A1 LV4505 LV4506 KTQT 166 6.62

15 0854020006 Nguyễn Thủy Anh 050490 KITE08A3 LV4505 LV4506 KTQT 157 6.28

16 0854020095 Nguyễn Anh Khương 221090 KITE08A1 LV4505 LV4506 KTQT 149 5.8

17 0854020260 Nguyễn Thị Uyên 200489 KITE08A3 LV4505 LV4506 KTQT 153 6.29

KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT
Lưu ý môn thi:

LV4505:
LV4506: Môn chuyên ngành

KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT

Kinh tế học tổng quát (Kinh tế vi mô 1 + Kinh tế vĩ mô 2)

* Phân tích đầu tư 1 + phân tích đầu tư 2 đối với chuyên ngành Đầu tư
* LT&CS TMQT + KTQT nâng cao đối với chuyên ngành Kinh tế quốc tế


